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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học 2025 – 2026

Căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Chương trình GDMN; 
Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
Căn cứ kế hoạch số 192 /KH-MNTM ngày 03 tháng 9 năm 2025 kế hoạch phát triển Chương trình Giáo dục Mầm non của Trường Mầm non Tân Mai;
Căn cứ đặc điểm tình hình của lớp về thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2025 – 2026;
Lớp Nhà trẻ xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2025 - 2026 cụ thể như sau:
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
- Năm học 2025 - 2026 lớp Nhà trẻ có: tổng số học sinh: 24 cháu. Trong đó có 10 cháu nam và 14 cháu nữ. 
- Tổng số :24, Nữ :14, Dân tộc:10, NDT:5
- Lớp nhà trẻ có 2 giáo viên phụ trách
+ Cô Triệu Mùi Chuổng. Trình độ Đại học sư phạm mầm non. 
Thâm niên công tác: 9 năm
+ Cô Kơ Să K’ Liễu
Thâm niên công tác: 5 năm
* Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chuyên môn bậc học mầm non, của Ban giám hiệu về việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Được sự quan tâm của các bậc phụ huynh chăm lo tạo dựng cơ sở vật chất, tinh thần để giáo viên yên tâm công tác.
- Phòng học kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát.
- Hai giáo viên trong lớp đều được soạn bài bằng máy vi tính trên phần mềm nên có điều kiện trao đổi các thông tin nhanh chóng và kịp thời.
- Hai giáo viên yêu nghề, mến trẻ. Có thâm niên công tác và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. 
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường nên thuận lợi trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Cả 2 giáo viên đứng lớp đều có trình độ chuẩn luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, luôn khắc phục mọi điều kiện khó khăn để hoàn thành nhiêm vụ. 
* Khó khăn: 
- Đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu còn hạn chế chưa đáp ứng cho việc thực hiện chương trình 
- Trẻ mới ra lớp lần đầu, nhiều trẻ nói chưa được, chưa rõ, còn chậm nói.
- Đa số trẻ chưa tự xúc ăn được.
- Trẻ chưa tự đi vệ sinh được.
- Trẻ chưa mạnh dạn trong giao tiếp và quá trình tham gia vào hoạt động.
- Khả năng lĩnh hội, tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng của trẻ, còn chậm không đồng đều. 
-.Vì đa số phụ huynh làm nghề nông, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên sự quan tâm kết hợp của phụ huynh trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ chưa đồng đều. 
* Biện Pháp
Từ những khó khăn trên tôi đã đưa ra hướng khắc phục như sau: Tôi xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày theo các mục tiêu phù hợp với từng  độ tuổi và phù hợp với tình hình trẻ tại lớp tôi phụ trách.
    - Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương (lá cây, chai nhựa, hộp giấy, vỏ hộp sữa, hột hạt…) để làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.
    - Giáo viên xây dựng môi trường, tăng cường giao tiếp cá nhân, khuyến khích trẻ nói, kể chuyện theo tranh, hát, đọc thơ, trò chuyện trong giờ học và giờ chơi.
    - Luyện tập cho trẻ thói quen tự xúc ăn, rửa tay, cất đồ dùng qua các trò chơi và hướng dẫn từng bước.
    - Tạo môi trường vệ sinh sạch sẽ, rèn luyện dần dần cho trẻ nếp tự đi vệ sinh, kết hợp động viên, khen ngợi khi trẻ làm được
    - Giáo viên tổ chức nhiều hoạt động nhóm nhỏ, trò chơi tập thể để trẻ tham gia, khuyến khích trẻ phát biểu ý kiến, động viên những tiến bộ nhỏ nhất.
- Phối hợp với phụ huynh để phát triển vốn từ cho trẻ dân tộc thiểu số.
- Tăng cường hoạt động trải nghiệm, học thông qua chơi, sử dụng đồ dùng trực quan, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng mức độ phát triển của trẻ.
- Thường xuyên trao đổi trực tiếp, qua sổ bé ngoan hoặc nhóm chat Zalo để phụ huynh nắm bắt tình hình của con. . Hướng dẫn phụ huynh cách rèn trẻ ở nhà: tập nói, tự xúc ăn, giữ vệ sinh cá nhân.
-Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường. 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 
Căn cứ tình hình thực tế của Lớp Nhà trẻ. Các tháng/chủ đề dự kiến thực hiện trong năm học 2025 - 2026 như sau: 
	STT
	Mục tiêu
	Nội dung giáo dục
	Tháng thực hiện
	Ghi chú

	1. Giáo dục phát triển thể chất
	

	1.1. Phát triển vận động
T11, T2, T5, T9, T10, T12, T1, T3, T4 
	

	MT 1
	Trẻ biết làm theo cô một số động tác trong bài tập thể dục sáng
	Bài tập thể dục số 1
Tập theo nhạc bài hát " trường chúng cháu là trường mầm non". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 2
Tập theo nhạc bài hát " Bé khoẻ bé ngoan". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 3
Tập theo nhạc bài hát " Cháu yêu cô chú công nhân". tập với nơ 
	T11
	

	MT 2
	Trẻ biết làm theo cô các động tác trong bài tập thể dục sáng 
	Bài tập thể dục số 4
Tập theo nhạc bài hát "Cháu yêu cô chú công nhân". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 5
Tập theo nhạc bài hát " Em đi qua ngã tư đường phố". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 6
Tập theo nhạc bài hát " Mùa xuân đến rồi". tập với nơ 
	T2
	

	MT 3
	Trẻ thực hện được các động tác theo cô trong bài thể dục sáng
	Bài tập thể dục số 7
Tập theo nhạc bài hát " Em yêu cây xanh". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 8
Tập theo nhạc bài hát " Gà trống thổi kèn". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 9
Tập theo nhạc bài hát " cho tôi đi làm mưa với". tập với nơ 
Bài tập thể dục số 10
Tập theo nhạc bài hát "Yêu Hà Nội". tập với nơ 
	T4
	

	MT 4
	Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi 
	Đi theo hướng thẳng
Đi trong đường hẹp
Đi có mang vật trên tay
Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
Đi theo hiệu lệnh
Đứng co 1 chân
	T3
	

	MT 5
	Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động chạy 
	Chạy theo hướng thẳng
 
	T5
	

	MT 6
	Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò
	 Bò tự do
Bò theo hướng thẳng
Bò qua vật cản
	T1
	

	MT 7
	Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
	Bò chui qua cổng
Bò  thẳng hướng và có mang vật trên lưng
 
	T2
	

	MT 8
	Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi trườn 
	Trườn về phía trước
Trườn qua vật cản
	T4
	

	MT 9
	Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp, trong vận động ném.
	Ném bóng về phíc trước
Ném bóng vào đích
	T3
	

	MT 10
	Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng
	Đá bóng về phía trước
	T4
	

	MT 11
	Trẻ biết phối hợp vận động tay - mắt khi tung - bắt bóng với cô
	Tung bóng qua dây
 
Tung bóng vào rổ
Tung - bắt bóng cùng cô
	T5
	

	MT 12
	Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật
	Bật tại chỗ
Bật qua vạch kẻ
	T4
	

	MT 13
	Trẻ biết tham gia chơi các trò chơi vận động, TCDG
	- Một số trò chơi vận động, trò chơi dân gian đơn giản
 
	T10
	

	MT 14
	Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện vận động "múa khéo"
	 - Cuộn bàn tay, lắc tay, vẫy tay.
- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau.
 
	T12
	

	MT 15
	[bookmark: _GoBack]Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong hoạt động xâu, cài...
	 - Xâu vòng; luồn dây; cài - cởi cúc
- Buộc dây; lật mở trang sách 
	T12
	

	MT 16
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong hoạt động nhào đất nặn
	- Nhào đất nặn, xoay tròn, ấn dẹp
	T1
	

	MT 17
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong hoạt động chắp ghép
	- Chắp ghép hình
- Xếp chồng, xếp cạnh các khối...
	T2
	

	MT 18
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động tô, vẽ
	- Tập cầm bút tô, vẽ, di màu
	T3
	

	1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
T9, T10, T11, T12, T1, T2, T3, T4, T5 
	

	MT 19
	Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
 Thói quen tốt trong ăn uống
	T9
	

	MT 20
	Trẻ biết ngủ một giấc trưa.
	Thói quen ngủ đúng giờ, ngủ một giấc trưa. Ngủ ngon không khóc khi thức dậy. 
	T11
	

	MT 21
	Trẻ biết tham gia các hoạt động cùng cô, cùng bạn trên lớp
	Các hoạt động trong ngày
	T9
	

	MT 22
	Trẻ tự xúc cơm với sự giúp đỡ của người lớn.
	Tự xúc cơm
 
	T9
	

	MT 23
	Trẻ biết lấy nước uống với sự giúp đỡ của người lớn.
	Tự lấy nước uống.
	T10
	

	MT 24
	Trẻ chủ động cởi, mặc quần áo khi bị ướt, bẩn với sự giúp đỡ của người lớn 
	Thói quen cởi, mặc quần áo khi bị  ướt, bẩn
	T1
	

	MT 25
	Trẻ biết lau mặt có sự giúp đỡ của người lớn
	Một số thao tác đơn giản trong lau mặt.
	T1
	

	MT 26
	Trẻ biết làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn 
	 Xếp ghế
 Cất đồ chơi sau khi chơi.
	T1
	

	MT 27
	Trẻ biết rửa tay có sự giúp đỡ của người lớn 
	Một số thao tác đơn giản trong rửa tay
 
	T12
	

	MT 28
	Trẻ biết chấp nhận: mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	T10
	

	MT 29
	Trẻ biết chấp nhận: đội mũ khi đi ra nắng, đi giày dép khi ra sân.
	Đội mũ khi ra trời nắng
Đi giày dép khi ra sân
Cất mũ và giày dép đúng nơi quy định
	T12
	

	MT 30
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	Vệ sinh đúng nơi qui định.
	T12
	

	MT 31
	Trẻ biết một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở.
	Phích nước, bếp đang đun, giếng, xô, chậu nước, ổ điện, các vật sắc nhọn
 
	T11
	

	MT 32
	Trẻ biết tránh một số nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở.
	Ao, hồ....
Lòng đường
	T4
	

	MT 33
	Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm được nhắc nhở. 
	Một số hành động nguy hiểm
 
	T2
	

	2. Giáo dục phát triển nhận thức
	

	2.1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
T2, T3 
	

	MT 34
	Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để biết tên gọi của đối tượng.
	- Tìm, gọi tên đối tượng.
	T2
	

	MT 35
	Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe ngửi nếm để nhận biết một vài đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Một số loại hoa, rau, củ, quả
	T3
	

	2.2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi
T9, T10, T11, T12, T1, T3, T4, T5 
	

	MT 36
	Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi
	Những người thân yêu trong gia đình
 
	T11
	

	MT 37
	Trẻ biết sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc 
	- Đồ dùng, đồ chơi trong lớp
 
	T9
	

	MT 38
	Trẻ nói được tên của bản thân khi được hỏi
	Tên của bản thân trẻ
	T10
	

	MT 39
	Trẻ nói được tên của những người gần gũi khi được hỏi
	 - Người thân trong gia đình
- Cô giáo và các bạn
	T11
	

	MT 40
	Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi
	- Các bộ phận trên cơ thể
- Chức năng của các bộ phận trên cơ thể
	T10
	

	MT 41
	Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của sự vật, hiện tượng quen thuộc
	Tên và một vài đặc điểm nổi bật của sự vật, hiện tượng.
	T1
	

	MT 42
	Trẻ chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ vàng/ xanh theo yêu cầu
	Màu đỏ, vàng, xanh
	T1
	

	MT 43
	Trẻ chỉ, nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu.
	Kích thước to – nhỏ
	T12
	

	MT 44
	Trẻ chỉ, nói tên hặc lấy hoặc cất đúng hình tròn, hình vuông , hình tam giác theo yêu cầu.
	Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,  hình tam giác
	T4
	

	MT 45
	Trẻ biết xác định vị trí trong không gian so với bản thân
	Vị trí trong không gian (trên - dưới, trước - sau) so với bản thân
	T12
	

	MT 46
	Trẻ chỉ, nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có số lượng (một – nhiều)
	Số lượng (một – nhiều)
	T10
	

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ
	

	3.1. Nghe hiểu lời nói
T12, T1, T3 
	

	MT 47
	Trẻ biết thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 
	Nhiệm vụ gồm 2 – 3 hành động. 
	T3
	

	MT 48
	Trẻ trả lời các câu hỏi đơn giản
	- Các câu hỏi: “Ai đây?”; “Cái gì đây?”; “....làm gì?”; “...thế nào?”
	T12
	

	MT 49
	Trẻ nghe, hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản có sự gợi ý của cô
	Một số câu chuyện phù hợp với lứa tuổi
	T1
	

	MT 50
	Trẻ kể một số lời thoại ngắn trong câu chuyện được nghe nhiều lần với sự giúp đỡ của cô
	Một số câu chuyện phù hợp với lứa tuổi
	T3
	

	3.2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
T11, T2, T3, T4, T5 
	

	MT 51
	Trẻ phát âm rõ tiếng
	Các âm khác nhau.
	T5
	

	MT 52
	Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô
	Bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp lứa tuổi
	T4
	

	MT 53
	Trẻ đọc vuốt đuôi được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
	Bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp lứa tuổi.
	T11
	

	MT 54
	Trẻ hiểu được nội dung  bài thơ, ca dao đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp lứa tuổi.
	T5
	

	MT 55
	Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao  với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp lứa tuổi..
	T2
	

	3.3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
T9, T10, T11, T3, T4, T5 
	

	MT 56
	Trẻ biết sử dụng lời nói với mục đích bày tỏ nhu cầu của bản thân
	Một số nhu cầu của bản thân
	T9
	

	MT 57
	Trẻ biết sử dụng lời nói với mục đích chào hỏi, trò chuyện.
	Chào hỏi, trò chuyện
	T10
	

	MT 58
	Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	T2
	

	MT 59
	Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	Câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	T5
	

	MT 60
	Trẻ biết sử dụng lời nói với mục đích hỏi về các vấn đề quan tâm
	- “Con gì đây”; “cái gì đây”?....
	T4
	

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	

	4.1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân
T9, T10, T11 
	

	MT 61
	Trẻ biết nói được một số thông tin về mình.
	Tên, tuổi, 1 số đặc điểm bên ngoài bản thân.
 
	T10
	

	MT 62
	Trẻ biết thể hiện được điều mình thích và không thích.
	Một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích và không thích của mình.
	T9
	

	4.2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi
T9, T10, T11, T3, T4, T5 
	

	MT 63
	Trẻ nhận biết trạng thái cảm xúc.
	Một  số trạng thái cảm xúc: vui, buồn
	T10
	

	MT 64
	Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/ gần gũi. 
	Quan tâm đến các con vật nuôi
	T3
	

	MT 65
	Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn qua nét mặt, cử chỉ.
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận qua nét mặt, cử chỉ.
	T10
	

	MT 66
	Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Giao tiếp với những người xung quanh
	T4
	

	4.3 Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
T11, T12, T3, T5 
	

	MT 67
	Trẻ biết chơi thân thiện cạnh các bạn.
	Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi.
	T3
	

	MT 68
	Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.  
	Trò chơi bế em, khuấy bột cho em, xúc cho em ăn, ru em ngủ, nghe điện thoại….
	T11
	

	MT 69
	Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, dạ, vâng ạ
 
	Một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào, tạm biệt, cám ơn. Nói từ “dạ”’ “vâng ạ”
	T5
	

	MT 70
	Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn
	Một  số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi đúng nơi quy định.
	T12
	

	4.4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
T11, T12, T1, T2, T3, T4, T5 
	

	MT 71
	Trẻ biết lắng nghe giai điệu một vài bài hát quen thuộc.
	Bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi
	T11
	

	MT 72
	Trẻ biết hát vuốt đuôi theo cô một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc 
	Bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi
	T1
	

	MT 73
	Trẻ biết hát theo cô một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc 
	Bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi
	T2
	

	MT 74
	Trẻ biết hát và vận động (nghiêng đầu, vỗ tay) đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc 

	Bài hát, bản nhạc phù hợp với lứa tuổi
	T4
	

	MT 75
	Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh
	Vẽ nghuệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
	T12
	


Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 của lớp Nhà trẻ . Trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của trẻ và của lớp. 
	DUYỆT CỦA BGH
KT.HIỆU TRƯỞNG
[image: D:\LAN 2025-2026\Chữ ký tổ NT-M- C\gen-h-chữ ký chị phạm hương.jpg]PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Phạm Thị Hương
	


	

GIÁO VIÊN
[image: ]
[image: ]


Triệu Mùi Chuổng – Kơ Să K’ Liễu



image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg
—Chr




